
        SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ BỐ TRẠCH  

 

              Số         /TM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độclập - Tự do - Hạnhphúc 
 

                  Bố Trạch, ngày     tháng 05 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm trang thiết bị vật tư thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch  

Địa chỉ: Tổ dân phố 5 – thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, tỈNH Quảng Bình. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- CN Nguyễn Văn Lãm (SĐT: 0914088100), trưởng phòng Hành chính – 

Tổng hợp. 

-  Ths Lê Thị Thu Hà (SĐT: 0916.997.288), trưởng khoa Dược - CLS-

TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:   

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch – Tổ dân phố 

5 – Thị trấn Hoàn Lão – huyện Bố Trạch  – tỉnh Quảng Bình. 

- Nhận qua email: dauthaumuasamttytbotrach@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 10tháng 05 năm 2024 cho 

đến  ngày 20 tháng 05 năm 2024. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 20 

tháng 05  năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng 

cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Máy siêu 

âm  

- Máy siêu âm tổng quát, Doppler màu, 3 đầu dò 

(convex, linear, tim người lớn), kèm máy in phun 

màu, máy in nhiệt đen trắng. 

Bộ 01 
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2 
Máy điện 

châm 

- Độ nhạy cảm thăm dò huyệt: Điện trở: 

10kW~500kW:500kW~1MW 

- Độ nhạy cảm:10kW : 20kW. 

- Cường độ từ trường hạt từ: 2000. 

- Công suất tiêu hao tối đa: ≤ 5kW. 

- Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF. 

- Điện năng cung cấp cho Adapter:  

+ Đầuvào: 220V/50Hz. 

+ Đầu ra: DC9V/150mA. 

Bộ 1 

3 

Bộ hồi sức 

trẻ sơ sinh  

Cấu hình: 

-  Bóp bóng cấp cứu sơ sinh: 1 cái 

- Mặt nạ dùng cho trẻ em: 1 chiếc 

- Túi chứa khí: 1 cái 

- Dây nối oxy 1 bộ 

- Đường thông khí: 1 bộ 

Thông số kỹ thuật: 

- Loại dùng nhiều lần 

- Thao tác bằng tay 

- Bóp bóng: làm bằng silicon 

- Dung tích: 550ml 

- Mặt nạ dùng cho trẻ em: làm bằng silicon 

- Túi chứa khí: làm bằn nhựa polyvinyl clorua 

(PVC) 

- Dung tích :2500ml 

- Đường thông khí: dùng để mở miệng bênh 

nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường 

khí 

- Bao gồm 3 cái với kích thước 60,70 và 80mm 

- Dây nối oxy: chiều dài 2m 

- Bóp bóng và mặt nạ cho trẻ em có thể tiệt 

trùng bằng nồi hấp 

Cái 1 
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Máy tạo 

oxy 5 

lít/phút 

 - Nồng độ oxy: ≥ 93 ± 3% 

 - Lượng oxy cung cấp: 1 ~ 5L/phút 

 - Tốc độ phun oxy: ≥ 0.2ml/phút 

 - Áp suất: 0.04 – 0.05 Mpa 

 - Tiếng ồn: ≤ 55 dB (A) 

 - Kích thước: 445 x 372 x 680 mm 

 - Trọng lượng tịnh: 25,8 kg 

 - Trọng lượng tổng: 31,8 kg 

 

Cái 02 

5 
Nồi hấp tiệt 

trùng 

- Áp suất thiết kế: 0.170MPa ,  

- Nguồn điện: 220V/50Hz 
Cái 1 
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- Công suất:2 Kw 

- Nhiệt độ đạt được: 126 độ C Cầu chì: 15A 

- Kích thước lồng hấp: 27 x 23.5 cm Trọng 

lượng: 12.5 kg/13.5 kg Kích thước: 40 x 40 

x 45 cm 

6 

Máy 

Doppler tim 

thai 

- Màn hình LCD, 

- Tích hợp bộ ghi âm, phát hiện FHR chính xác 

với âm thanh rõ nét. 

- Có thể thay đổi được 2MHz,  3MHz, 4MHz, 

5MHz, đầu dò không thấm nước 8MHz. 

- Đếm FHR tự động và thủ công. 

 

Cái 1 
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Đèn hồng 

ngoại điều 

trị 

Cấu hình:  

- Máy chính kèm dây nguồn: 01 cái 

 - Bóng đèn hồng ngoại 220v-250W: 01 cái  

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng  

Việt: 01 bộ  

Cái 1 

     

 

2. Giá trên bao gồm: phí lắp đặt, vận chuyển và thuế (VAT): 

3. Địa điểm cung cấp lắp đặt, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng, bảo 

hành: 

Tại  Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 đến 30 ngày  

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Không tạm ứng 

- Thanh toán hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Như  trên; 

- Lưu:VT. 

    GIÁM ĐỐC 

  
                              Nguyễn Quốc Tuấn 
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Danh mục 
VTTTBYT 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 
thông số kỹ thuật và các 
thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

 
 

Model 

 
Hãng sx/Xuất 

xứ 

 
Đơn vị tính 

 
Số lượng 

 
Đơn giá (bao 
gồm VAT) 

        
        
        
        
        
        

 
Ghi chú:  

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí, chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng. 

- Thời gian giao hàng 07-30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Báo giá có thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo ký báo giá. 

- Hàng mới 100%. 

                                                                         Bố trạch, ngày    tháng     năm 2024 

                                                          ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG Ty

 

                                                             Phụ lục BIỂU MẪU BẢN BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số     /TM-TTYT ngày 10 tháng 05 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch) 

      Thông tin của đơn vị báo giá (Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

      Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch 

Chúng tôi:…………….  có địa chỉ tại: 

 Xin gửi đến Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch bản chào giá như sau: 
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